
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN TIÊN YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 643/TM-TTYT Tiên Yên, ngày  15  tháng 4 năm 2024 

 

THƯ MỜI 

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị 

 

Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên có nhu cầu cung cấp dịch vụ in ấn biểu 

mẫu, tờ rơi, tài liệu,... của các chương trình mục tiêu năm 2025 (chi tiết theo phụ 

lục đính kèm). 

Trung tâm kính mời các công ty, đơn vị có đủ điều kiện tham gia cung 

cấp bản chào giá danh mục in ấn biểu mẫu, tờ rơi, tài liệu,... các chương trình 

mục tiêu của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên năm 2025 trước ngày 20/4/2025. 

Hình thức nhận báo giá: 01 bản nộp trực tiếp hoặc qua địa chỉ hòm thư 

ttytty.syt@gmail.com. 

Địa điểm nhận báo giá: Phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Tiên Yên, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Số điện thoại liên hệ: 0203.3876251. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, BMS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Bùi Văn Thế 
 

  

mailto:ttytty.syt@gmail.com


Phụ lục 

Danh mục in ấn biểu mẫu, tờ rơi, tài liệu các chương trình mục tiêu  

của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên năm 2025  
(Kèm theo Thư mời số: 643/TM-TTYT ngày  15 tháng 4 năm 2025) 

 
 

STT Tên sản phầm Mô tả quy cách chất liệu ĐVT 
Số 

lượng 

1 

Giấy mời đối tượng đến 

khám sức khoẻ định kỳ 

cho người khuyết tật tại 

cộng đồng 

Kích thước : A5 , in đen trắng, 

1 mặt. Chất liệu: Giấy BB70 
Tờ 809 

2 

Phiếu khảo sát, điều tra, 

cập nhật thông tin người 

khuyết tật 

Kích thước: A4 , in đen trắng, 2 

mặt, đóng ghim đóng 7 

trang/phiếu. Chất liệu: Giấy 

BB70 

Phiếu 809 

3 
In phiếu khám A4 (hồ sơ 

quản lý sức khỏe cá nhân) 

Kích thước: A4 , in đen trắng, 2 

mặt, đóng ghim đóng 4 

trang/phiếu. Chất liệu: Giấy 

BB70 

Phiếu 809 

4 

Tài liệu hướng dẫn cho 

Người khuyết tậ và gia 

đình. 

Kích thước: A4 , in đen trắng, 2 

mặt, 100 trang/quyển. Chất 

liệu: Giấy BB70 

Quyển 809 

5 
In giấy mời đối tượng đến 

khám 

Kích thước : A4 , in đen trắng, 

1 mặt. Chất liệu: Giấy BB70 
Tờ 6.068 

6 
In phiếu khám sàng lọc 

Đái tháo đường  

Kích thước : A4 , in đen trắng, 

2 mặt. Chất liệu: Giấy BB70 
Tờ 10.113 

7 
In phiếu khám sàng lọc 

rượu, bia 

Kích thước : A4 , in đen trắng, 

2 mặt. Chất liệu: Giấy BB70 
Tờ 19.887 

8 Sổ tiêm chủng cá nhân 

Kích thước : 10,5x13,5cm. 20 

trang/quyển, in màu.  Chất liệu: 

Bìa giấy C250, Ruột Off120. 

Quy cách: Đóng ghim thành 

quyển 

Quyển 1.000 

9 

Bảng kiểm khám sàng lọc 

TCMR (dự trù khi mất 

điện) (Bảng kiểm trước 

tiêm chủng đối với đối 

tượng dưới 1 tháng tuổi 

tại các cơ sở tiêm chủng 

ngoài bệnh viện)  

Kích thước : A4 , in đen trắng, 

1 mặt. Chất liệu: Giấy BB70 
Tờ 1.500 

10 
Giấy mời tiêm vắc xin 

Bạch hầu - uốn ván  (Td) 

Kích thước : A5 , in đen trắng, 

1 mặt. Chất liệu: Giấy BB70 
Tờ 1.195 

11 

Giấy xác nhận tiêm vắc 

xin Bạch hầu - uốn ván  

(Td) 

Kích thước : A4 , in đen trắng, 

1 mặt. Chất liệu: Giấy BB70 
Tờ 

1.195 



12 
Bảng kiểm khám sàng lọc 

tiêm vắc xin Td 

Kích thước : A4 , in đen trắng, 

1 mặt. Chất liệu: Giấy BB70 
Tờ 

1.195 

13 Phiếu tiêm chủng cá nhân  
Kích thước : 12x9cm , in màu 2 

mặt. Chất liệu: Giấy BB70 
Tờ 900 

14 Phiếu khám thai  
Kích thước : A4 , in giấy màu, 

2 mặt. Chất liệu: Giấy BB70 
Tờ 1.400 

15 Phiếu hẹn khám thai  
Kích thước : A5 , in giấy màu, 

2 mặt. Chất liệu: Giấy BB70 
Tờ 1.400 

16 Phiếu Sàng lọc lao 
Kích thước : A4 , in đen trắng, 

2 mặt. Chất liệu: Giấy BB70 
Tờ 13.931 

17 
Phiếu Sàng lọc Hen phế 

quản 

Kích thước : A4 , in đen trắng, 

2 mặt. Chất liệu: Giấy BB70 Tờ 13.931 

18 Phiếu Sàng lọc COPD 
Kích thước : A4 , in đen trắng, 

2 mặt. Chất liệu: Giấy BB70 Tờ 13.931 

19 Tờ rơi tuyên truyền  
Giấy A4, in màu 2 mặt, chất 

liệu giấy Couche 
Tờ 11.000 

 Tổng: 19 danh mục    
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